UNIT 10: RECYCLING ( Tái chế)
	STT
	Từ vựng
	Nghĩa

	1
	 dry (v/adj)
	 sấy khổ, phơi khô, khô ráo

	2
	 reuse (v)
	 sử dụng lại, tái sử dụng

	3
	 press (v)
	 nhấn, đẩy

	4
	 representative (n)
	 Người đại diện

	5
	 bucket (n)
	 Cái xô, gàu

	6
	 natural resources (n)
→ save natural resources
	 nguồn tài nguyên thiên nhiên
→ tiết kiệm nguồn tài nguyên thiên nhiên

	7
	 wood (n)
→ wooden (adj)
	 Gỗ
→ bằng gỗ, giống như gỗ

	8
	 reduce (v)
	 làm giảm

	9
	 mash (v)
→ mesh (n)
	 nghiền, ép
→ sự nghiền nát

	10
	 explain (v)
→ explanation (n)
	 giải thích
→ lời giải thích

	11
	 mixture (n)
	 sự pha trộn, hỗn hợp

	12
	 overpackaged (adj)
	 được đóng gói

	13
	 pull out (v)
	 đi khỏi, rời đi

	14
	 look for (v) = search (v)
	 tìm kiếm

	15
	 sunlight (n)
	 ánh nắng mặt trời

	16
	 metal (n)
	 kim loại

	17
	 scatter (v)
	 rải, rắc, phân tán

	18
	 vegetable matter (n)
	chất rau

	19
	 passive form
	 Dạng bị động

	20
	 fabric (n)
	 sợi (vải)

	21
	 detergent liquid (n)
	 Bột giặt

	22
	 leather (n)
	 da

	23
	 dip (v)
	 nhúng, nhận chìm vào

	24
	 belong to (v)
	 thuộc về

	25
	 intended shape (n)
	 hình dạng định sẵn

	26
	 compost (n)
	 phân xanh

	27
	 mankind (n)
	 nhân loại

	28
	 grain product (n)
	 sản phẩm từ ngủ cốc

	29
	 delighted (adj)
= glad (adj)
	 vui sướng, vui mừng

	30
	 heap (n)
→ compost heap (n)
	 một đống
→ đống phân xanh

	31
	 congratulation (n)
	 lời chúc mừng

	32
	 car tire (n)
	 lốp xe, vỏ xe

	33
	 confirm (v)
	 xác định

	34
	 pipe (n)
	 ống nước

	35
	 glassware (n)
	 đồ dùng bằng thủy tinh

	36
	 sandal (n)
	 dép xăng đan

	37
	 milkman (n)
	 người đưa sữa

	38
	 refill (v) … with 
	 làm đầy lại

	39
	 industry (n)
	 công nghiệp

	40
	 melt (v)
	 tan ra, chảy ra

	41
	 deposit (n)
	 tiền đặt cọc

	42
	 dung (n)
	 phân bón động vật

	43
	 soak (v)
	 nhúng nước, ngâm

	44
	 wrap (v)
	 gói, bọc

	45
	One of + danh từ số nhiều
	1 trong những...

	46
	Hundreds of + danh từ số nhiều
	Hàng trăm...

	47
	thousands of + danh từ số nhiều
	Hàng ngàn...

	48
	millions of  + danh từ số nhiều
	Hàng triệu ...

	49
	billions of + danh từ số nhiều
	Hàng tỉ ...

	50
	tons of + danh từ số nhiều
	Hàng tấn ...

	51
	protect
	Bảo vệ

	52
	environment
	Môi trường

	53
	throw - threw -  thrown  away
	Ném đi

	54
	break – broke – broken into
	làm vỡ/ bễ thành ...

	55
	fertilize (v)
→ fertilizer
	Bón phân
→ phân bón

	56
	be + V3/ V-ed ...
	Bị/ được ...

	57
	It’s + adj + to V ...
	Thật là...

	58
	keep mosquitoes away
	Đuổi muỗi đi, xua muỗi đi

	59
	attract (v)
	Thu hút

	60
	rat (n)
	Loài gặm nhấm giống như chuột 

	61
	garbage  can  (n)
	Thùng rác

	62
	include (v)
	Bao gồm

	63
	tea leaves (n)
	Lá trà

	64
	banana peel (n)
	Vỏ chuối

	65
	moisture (n)
	Độ ẩm

	66
	strong plastic (n)
	Tấm tăng

	67
	cover (v) ...with
	Che, đậy, phủ đầy ...



UNIT 10   RECYCLING
1. Bottles of	: chai …
2. Mixture of	: hỗn hợp ..
I/. CHOOSE THE RIGHT WORD OR PHRASE :
1- She says that  . . . . .. the environment is quite an easy job. (recycling, protecting, reducing, organizing)
2- I am  . .  . . . .  that you want to know more about environment. (pleasing, pleased, pleasant, pleasure)
3- In the USA, millions  . . . . . . .  old car tires are thrown away every year. ( at, from, of , into)
4-  In Britain, the milkman brings bottles ... milk to houses and collects the empty ones.( at, from, of , into)
5- The glass is broken  . . . . . . . small pieces. ( at, from, of , into)
6- They are interested  . . . . .  protecting the environment. ( at, on, of , in)
7- He is explaining how to start a  . . . . .  heap. ( dirt, compost, vegetable, moisture)
8- After six months, your compost will be ready to use as  . . . . . . .. (seeds, fertilizer, tractor, tranquilizer)
9- Is the room  . . . . . . . every four days? ( to wash, wash, washes, washed)
10- People are interested in  . . . . . . . things. ( recycling, recycle, to recycle, recycled)
11- In countryside, vegetable matter  . . . .    to make animal food. ( uses, is used, can use, using)
12- One ton of    . . . . . . . . paper saves approximately eight trees. ( recycling, recycle, to recycle, recycled)
13- What about  . . . . . . . . natural resources ?  (saved, saving,  to save)
14- It is interesting   . . . . . . . . swimming in the river in summer. (to go, going, went )
15- People bring the drink used cans back  for  . . . . . . (recycling, recycled, to recycle)
16- Picture books  . . . . . . . . . . .  on the shelf. (keep, are keeping, are kept)
17- Old clothes can  . . . . . .  . .  to make paper. (recycle, be recycled, be recycling)
18- English   . . . . . . . . . . . all over the world. (to speak, speak, is spoken)
19- Linda is one of the  . . . . . . . . .  from Friends of the Earth. (representatives, representing, represent)
20- The country’s…………. resources include forests, coal and oil. (nature, natural, naturally)
21- It is  . . . . . . .  to cross the street. (danger, dangerous, dangerously)
II/. Complete the sentences with the correct word form
WORD FORM – UNIT 10
	1. mash (v)	: nghiền nát 
 mesh (n)	: việc ngiền nát
2. please (v)	: làm hài lòng 
 pleased (adj)	: vui lòng
3. nature (n)	: tự nhiên, thiên nhiên
 natural (resources)	: nguồn tài nguyên thiên 		  nhiên
4. mix (v)	: trộn 
 mixture (n)	: hỗn hợp
	5. glass (n)	: thủy tinh 
 glassware (n)	: hàng thủy tinh, đồ dùng 		  bằng thủy tinh
6. represent (v)	: đại diện 
 representative (n)	: người đại diện
7. reuse (v)	: tái sử dụng	
 reused (p.p)	: được tái sử dụng
8. One of + danh từ số nhiều 



1. Air is a ___________ of gases. (mix)
2. Glass is broken, melted and made into new ___________ (glass)
3. I was _______ that you wanted to know about recycling. (please)
4. Friends of the Earth shows people how to protect the environment and save _________ resources. (nature)
5. Waste paper can be _______ after being recycling. (reuse)
6. Linda is one of the _________ from friends of the Earth. (represent)
IV/. Read. Then do the following task 
Recycling is easy. Remember: reduce, reuse and recycle. Reduce means not buying products which are over packaged. For example, shirts and socks which have plastic and paper packaging. Things we can reuse are envelopes, glass, and plastic bottles and old plastic bags. But instead of reusing plastic bags, we shouldn’t use them at all. We ought to use cloth bags. Recycle means not throwing things away. Try and find another use for them.
a/. Choose the correct answer
1. All the three words begin with the letter “R” is reduce, reuse and _____________.
a. Recycle	b. represent	c. reused	d. recycled
2. The passage is about  ______________.
a. the way to recycle things.
b. the way to reuse things.
c. the way to reduce things
d. how to reduce, reuse and recycle
b/. True or False
1. Recycling is not difficult.				
2. Reduce means buying products which are over packaged.			
3. We can reuse things like envelopes, glass, and plastic bottles and old plastic bags.		
4. Recycle means not throwing things away, trying and finding another use for them.		
VI/. Arrange the words to make meaningful sentences
1. bags instead  / We should / of  plastic bags  /  use cloth.
We  should 	
2. recycled  their / Farmers have / waste for / thousands of years
Farmers have 	
3. / natural fertilizer / Compost is / a wonderful / 
Compost is 	

VII/. REWRITE : Câu bị động 
	Active form ( chủ động)
	Passive voice ( Thể bị động)

	1. Hiện tại đơn: S + Vs/ es / V + O …
	… am / is / are + V3/ V_ed …

	2. Quá khứ đơn: S + V2 / V_ed + O …
	… was / were  + V3/ V_ed …

	3. Hiện tại hoàn thành: S + have/ has + V3 / V_ed + O 
	… have / has +been +  V3/ V_ed …

	4. Modal verbs:can/ will / must / should / have to/ has to… + V(bare) 
	… Modal verbs +  be + V3/ V_ed …

	5. Bị động câu hỏi
	… BE + S + V3/ V_ed …?


Notes:
+ Nếu chủ từ là các đại từ nhân xưng (I / you / we / they / he / she / it) hoặc someone / somebody / people → thì ta có thể bỏ “by +O”
+ Thời gian đặt sau “by +O”, tất cả phần còn lại → đặt trước “by +O”
1. My father waters this flower every morning.
This flower	
2. We should clean our teeth twice a day.
Our teeth	
3. Our teachers have explained the English grammar.
The English grammar	
4. Some drunk drivers caused the accident in this city.
The accident	
5. Tom will visit his parents next month.
Tom’s parents	
6. The manager didn’t phone the secretary this morning.
The secretary	
7. The German didn’t  build this factory during the Second World War.
This factory	
8.  People send Christmas cards a week before Christmas day.
Christmas cards	
9. Many people in the world speak English.
 English 	
10. The workers clean the streets every day.
 The streets	
B/. 
	 It’s + adj  + to V…: thật là … để …
	 To V …. is +  adj …
	 V_ing … is + adj …
	 S + be + adj + Noun clause (S + V)

1. [bookmark: _GoBack]It’s interesting to see that film
To see ______________________________________________________________
 Seeing ______________________________________________________________
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